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	NỘI DUNG
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	BÀI 18: NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 -1939)

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	A. Đọc sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi sau:
I.NƯỚC MĨ TRONG THẬP NIÊN 20 CỦA THẾ KỈ XX
1/ Tình hình kinh tế:
- Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tạo cho nước Mỹ cơ hội thuận lợi để phát triển kinh tế như thế nào?
- Nêu dẫn chứng chứng minh nền kinh tế Mĩ phát triển trong thập niên 20 của thế kỷ XX? 
- Nền kinh tế Mỹ phát triển như vậy là nhờ những nguyên nhân nào?
- Mĩ đã dùng những biện pháp gì để đạt được sự tăng trưởng to lớn về kinh tế?
2/ Xã hội:
- Hệ quả sự phân hóa giai cấp ở Mĩ sẽ dẫn tới điều gì?
- Đảng cộng sản Mĩ được thành lập trong hoàn cảnh nào?
II. NƯỚC MĨ TRONG NHỮNG NĂM 1929 – 1939:
1. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933:
- Cuộc khủng hoảng kinh tế Mĩ diễn ra như thế nào?
- Gánh nặng của cuộc khủng hoảng ở Mĩ chủ yếu đè lên vai của tầng lớp nào?
- Để thoát khỏi khủng hoảng, nước Mĩ đã làm gì?
2. Chính sách mới của Ru-dơ-ven:
- Nội dung chính sách mới?
- Nêu nhận xét của em về Chính sách mới qua hình 69?
- Tác dụng chính sách mới của Mĩ?


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.





















Hoạt động luyện tập

	B. Kiến thức trọng tâm
I. NƯỚC MĨ TRONG THẬP NIÊN 20 CỦA THẾ KỈ XX
1/ Tình hình kinh tế:
- Phát triển phồn vinh trở thành trung tâm kinh tế, tài chính số 1 của thế giới.
- Năm 1928, Mĩ chiếm 48% tổng sản lượng công nghiệp thế giới, nắm 60% dự trữ vàng thế giới ….
- Đứng đầu thế giới về nhiều ngành công nghiệp (xe hơi, dầu mỏ, thép...)
* Nguyên nhân phát triển:
+ Chú trọng cải tiến kĩ thuật, thực hiện phương pháp sản xuất bằng dây chuyền.
+ Tăng cường độ lao động và bóc lột nhân dân.
 2/ Xã hội:
- Do bị áp bức và nạn phân biệt chủng tộc, phong trào công nhân phát triển ở nhiều bang
- 5/1921, Đảng Cộng sản Mĩ được thành lập, đánh dấu sự phát triển của phong trào công nhân
  Phong trào công nhân phát triển mạnh
 II. NƯỚC MĨ TRONG NHỮNG NĂM 1929-1939:
1/ Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mĩ: 
- Cuối tháng 10/1929, nước Mĩ lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng thấy. Nền kinh tế - tài chính bị chấn động dữ dội.
-> Cuối năm 1932, Tổng thống Ru – dơ – ven đã thực hiện chính sách mới.
2/ Nội dung : (sgk/95)
3/ Tác dụng: 
- Đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng.
- Duy trì được chế độ dân chủ tư sản. 
C. Bài tập
Câu 1. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, nền kinh tế của Mĩ như thế nào?
A. Bị tàn phá nặng nề.
B. Vẫn giữ được mức bình thường như trước chiến tranh.
C. Bị khủng hoảng trầm trọng.
D. Đạt mức tăng trưởng cao.
Câu 2. Thời kì hoàng kim nhất của nền kinh tế Mĩ vào khoảng thời gian nào? 
A. Thập niên 40 của thế kỉ XX
B. Thập niên 30 của thế kỉ XX
C. Thập niên 20 của thế kỉ XX
D. Thập niên 10 của thế kỉ XX
Câu 3. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế nước Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Mĩ thu nhiều lợi nhuận nhờ bán vũ khí, áp dụng thành tựu kĩ thuật vào sản xuất.
B. Đất nước không bị chiến tranh, tình hình xã hội ổn định,
C. Có chính sách cải cách kinh tế - xã hội hợp lí,
D. Tăng cường lao động và bóc lột công nhân.
Câu 4. Trong những năm 1923-1929, Mĩ đứng đầu thế giới về các ngành công nghiệp nào? 
A. Than, thép.     
B. Ô tô, dầu lửa, thép.
C. Ô tô, thép, than.       
D. Than, thép, dầu lửa.
Câu 5. Trong những năm 1923-1929, Mĩ nắm bao nhiêu phần trăm trữ lượng vàng thế giới? 
A. 40% trữ lượng vàng.
B. 50% trừ lượng vàng,
C. 60% trữ lượng vàng. 
D. 70% trữ lượng vàng.
Câu 6. Để đạt được sự phát triển nhanh chóng về kinh tế giai cấp tư sản Mĩ đã dùng biện pháp gì? 
A. Cải tiến kĩ thuật.
B. Sản xuất dây chuyền.
C. Tầng cường độ lao động và bóc lột công nhân.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 7. Điền vào chỗ trống cụm từ thích hợp: Các cuộc biểu tình, tuần hành, "……………" lôi cuốn hàng triệu người tham gia.
A. "vì người nghèo”
B. "đòi tăng lương, giảm giờ làm"
C. "đi bộ vì đói"
D. "giải quyết việc làm cho người lao động"
Câu 8. Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mĩ diễn ra vào thời gian nào? Bắt đầu trong lĩnh vực gì?
A. Ngày 29 - 07 - 1929. Trong lĩnh vực ngân hàng.
B. Ngày 29 - 08 - 1929. Trong lĩnh vực tài chính.
C. Ngày 29 - 09 - 1929. Trong lĩnh vực công nghiệp.
D. Ngày 29 - 10 - 1929. Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
Câu 9. Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mĩ đạt đến đỉnh cao nhất vào năm nào? 
A. Năm 1929
B. Năm 1931
C. Năm 1932  
D. Năm 1933 
Câu 10. Để đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng, Chính phủ Mĩ đã thực hiện chính sách gì?
A. Tiến hành chiến tranh mở rộng thị trường.
B. Thực hiện Chính sách mới.
C. Thực hiện Chính sách kinh tế mới.
D. Gây ảnh hưởng của mình với các nước Mĩ La-tinh.
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	BÀI 19:   NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939)

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	B. Đọc sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi sau:
I. Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất 
1. Tình hình kinh tế
Câu 1: Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, tình hình kinh tế Nhật Bản như thế nào ?
Câu 2: Nêu những nét chính về nền kinh tế Nhật trong những năm 1914- 1919?
Câu 3: Năm 1927, tình hình kinh tế Nhật Bản gặp khó  khăn nào? 
[bookmark: _GoBack]2. Tình hình xã hội 
Câu 1: Những khó khăn về kinh tế tác động gì đến xã hội Nhật Bản?
Câu 2: Kết quả của các phong trào đấu tranh?
Câu 3: Đảng Cộng sản Nhật Bản ra đời có ý nghĩa gì?
Câu 4: Em có nhận xét gì về tình hình xã hội Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất?
II. Nhật Bản trong những năm 1929 – 1939 
Câu 1: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) tác động gì đến kinh tế Nhật Bản?
Câu 1: Để đưa nước Nhật thoát khỏi khủng hoảng giới cầm quyền Nhật đã làm gì ?
Câu 2: Nhật đề ra kế hoạch xâm lược thống trị thế giới như thế nào?
Câu 3: Quá trình phát xít hóa ở Nhật diễn ra trong khoảng thời gian nào?
Câu 4: Trước chính sách phát xít hóa, nhân dân Nhật đã có hành động gì ?
Câu 5: Phong trào đấu tranh của nhân dân có tác dụng gì?

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

	B. Kiến thức trọng tâm ( HỌC SINH GHI BÀI VÀO TẬP)
I. Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất 
1. Tình hình kinh tế
- Chỉ phát triển trong vài năm đầu sau chiến tranh.
- CN: sản lượng tăng 5 lần.
- Nông nghiệp: không phát triển, lạc hậu.
- Năm 1927, Nhật Bản lại lâm vào khủng hoảng tài chính. 
2. Tình hình xã hội 
- Đời sống nhân dân khó khăn
- Các phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân nổ ra
- Tháng 7 – 1922, Đảng Cộng sản Nhật Bản thành lập
 Xã hội bất ổn, có nhiều biến động.
II. Nhật Bản trong những năm 1929 – 1939 
- Năm 1929- 1933, Nhật lâm vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng
 - Nhật đã quân sự hoá bộ máy chính quyền, gây chiến tranh xâm lược, bành trướng ra bên ngoài. 
- Chiếm Trung Quốc  Châu Á  Toàn thế giới.
- Trong thập niên 30 của TK XX, chế độ phát xít đã được thiết lập.
- Phong trào đấu tranh của nhân dân Nhật lan rộng khắp cả nước.
 Làm chậm quá trình phát xít hóa ở Nhật.
C. Bài tập
Câu 1: Tình hình kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất như thế nào?
A. Phát triển nhanh chóng.                             
B.  Phát triển thần kì.
C.  Phát triển phồn vinh.                                
D.  Chỉ phát triển trong vài năm đầu sau chiến.
Câu 2: Trước khi chịu tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933, Nhật đã rơi vào khủng hoảng gì ?
A. Lúa gạo. 
B. Công nghiệp.
C. Nông nghiệp
D.Tài chính.
Câu 3: Sản lượng công nghiệp của Nhật Bản trong 5 năm (1914-1919) như thế nào ?
A. Không thay đổi.	   	
      B. Tăng 3 lần.	    
      C. Tăng 5 lần.	       
     D.Tăng 10 lần.
Câu 4: Khởi đầu kế hoạch xâm lược và thống trị thế giới, Nhật Bản đã đánh chiếm nước nào? 
A. Hàn Quốc.
B.  B.Triều Tiên.
C. Trung Quốc. 
D. Việt nam.
Câu 5: Quá trình phát xít hoá ở Nhật diễn ra trong khoảng thời gian nào ?
A. Thập niên 20 của thế kỉ XX. 	 
B. Thập niên 30 của thế kỉ XX. 
C. Thập niên 40 của thế kỉ XX
D. Thập niên 50 của thế kỉ XX. 	 




Lưu ý: HS có thể gửi các thắc mắc và các bài tập không giải được cho thầy cô qua nhiều kênh, và nhận phản hồi: Nguyễn Hoàng Xuân Thư, số ĐT: 0973785685- THCS Nguyễn Trung Trực.
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